
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 7.466.409.531         

1 01/08/2017 Gia đình em Lương Mỹ Anh đóng góp 1.000.000                

2  Quỹ Học Bổng Cùng Học Sinh Đến Trường cho vô TK801 5.000.000                

3 02/08/2017 Gia đình cháu Uyên Thy cho vô TK801 1.000.000                

4 04/08/2017 Cô Trần Thị Nga (0981110848) cho TM 500.000                   

5 08/08/2017 Cô Nguyễn Thị Hồng Trâm Công An tỉnh Bình Dương cho vô TK801 2.000.000                

6 15/08/2017 Công ty TNHH Mai Phương cho vô TK 801 6.000.000                

7 16/08/2017 Nhận lại tiền học phí của Hơ Lai 720.000                   

8 17/08/2017 Chú Thanh Tran USA cho 200 USD 4.540.000                

9  Gia đình em Leny đóng góp 1.000.000                

10 19/08/2017 Cô Nguyễn Vân ở Hoa Kỳ cho 300USD 6.810.000                

11 21/08/2017 Cô Hà mẹ Duy Đức cho TM 2.000.000                

12 28/08/2017 Cô Vũ Thị Bình (mẹ của Duy Tuấn-Khai Anh) cho vô TK 801 20.000.000              

13  Cô Hiền ở TP HCM cho vô TK 801 1.500.000                

14 29/08/2017 Chị Ngọc Linh - Anh Đức Thắng ở Sài Gòn cho vô TK 801 500.000                   

15  Gia đình cháu Uyên Thy cho vô TK801 1.000.000                

16  Gia đình em K'Nu cho TM 200.000                   

17  Cô Thanh phụ huynh em Phú cho TM 3.000.000                

18 31/08/2017 Cô Lê Thị Xuân ở Thị Nghè cho TM 10.000.000              

19  Thầy Thuận cho TM 4.940.000                

20  Thu học phí học sinh ngoài vô Hướng Dương học thêm 47.564.300              

21  Lãi không kỳ hạn TK 801 chuyển vô TK 801 19.572                     

Tổng Trong kỳ 119.293.872            
Tổng Cuối kỳ 7.585.703.403         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 11.506.825.901       

1 01/08/2017 Chi tiền chợ 768.000                   

2 02/08/2017 Chi mua cây bông cam ổi 1.300.000                

3  Chi trả tiền điện tháng 7 2.924.000                

4  Chi tiền chợ 798.000                   

5 03/08/2017 Chi mua camera 6.349.000                

6  Chi khám bệnh cho Toàn 165.000                   

7  Chi mua cục gù, vòi nước, dảo quạt 200.000                   

8  Chi tiền thuê nhà cho Sinh viên Sài Gòn 7.500.000                

9  Chi tiền cọc nhà cho sinh viên Sài Gòn 7.500.000                

10  Chi tiền xe dọn nhà cho sinh viên từ Thủ Đức lên Sài Gòn 1.300.000                

11  Chi tiền mua vòi nước, keo, vít,… 670.000                   

12  Chi tiền làm lối đi cho xe lăn, mua chiếu 1.000.000                

13  Chi tiền ăn cho Sinh viên Sài Gòn (Trâm, Phụng, Linh) 3.000.000                
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14  Chi tiền chợ 644.000                   

15 04/08/2017 Chi mua 5 cuốn phiếu thu 50.000                     

16  Chi tiền chợ 808.000                   

17 05/08/2017 Chi khám bệnh cho Anh Vũ 200.000                   

18  Chi tiền chợ 629.000                   

19 06/08/2017 Chi tiền chợ 1.017.000                

20 07/08/2017 Chi mua dây điện 240.000                   

21  Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho Lâm 657.400                   

22  Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho Hoa 657.400                   

23  Chi chụp hình 3x4 cho Thắng, Tuấn Vũ 40.000                     

24  Chi tiền chợ 700.000                   

25 08/08/2017 Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho An 1.041.000                

26  Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho Tường 1.033.000                

27  Chi gửi hồ sơ cho A Tý, A Trương 21.000                     

28  Chi mua 10 bóng đèn led, dây keo điện, 1 bịch dây rút 740.000                   

29  Chi mua phân NPK 200.000                   

30  Chi tiền chợ 423.000                   

31 08/09/2017 Chi mua dây cáp nước ở bồn cầu 25.000                     

32  Chi tiền chợ 705.000                   

33 08/10/2017 Chi tiền cắt tóc cho Lâm, Nghĩa 60.000                     

34  Chi tiền mua thức ăn cho cá 10.000                     

35  Chi tiền chợ 1.451.000                

36 08/11/2017 Chi đóng tiền diện thoại 1.577.000                

37  Chi mua mặt ổ điện Sino 36.000                     

38  Chi mua than máy mài 8.000                       

39  Chi tiền chợ 962.000                   

40 08/12/2017 Chi mua đá cắt bê tông 65.000                     

41  Chi tiền chợ 625.000                   

42 13/08/2017 Chi tiền chợ 1.239.000                

43 14/08/2017 Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho Khả Kỳ 658.000                   

44  Chi tiền chợ 694.000                   

45 15/08/2017 Chi tiền đóng các khoản đầu năm cho A Trươngh 1.023.000                

46  Chi mua thùng tưới, vòi sen thùng tưới 86.000                     

47  Chi mua 2 bịch hạt giống bầu lai 24.000                     

48  Chi photo dề cho Thầy Minh 50.000                     

49  Chi tiền mua hạt giống đậu rồng 12.000                     

50  Chi tiền đóng tiền tài liệu cho Hạnh + Thuý 200.000                   

51  Chi tiền chợ 713.000                   

52 16/08/2017 Chi mua sách, dụng cụ học tập 391.000                   

53  Chi trả tiền các bạn đi đá banh 530.000                   

54  Chi tiền thuê xe chở học sinh mới từ Lâm Đồng về Bình Dương 4.000.000                

55  Chi tiền chợ 738.000                   

56 17/08/2017 Chi trả tiền mạng internet 679.000                   

57  Chi tiền chợ 937.000                   

58 18/08/2017 Chi mua công tắc quạt 130.000                   

59  Chi mua ổ điện 2 lỗ cấm 28.000                     

60  Chi mua bóng đèn URD 27.000                     

61  Chi đóng tiền điện 4.772.000                

62  Chi mua chì hàn, nhựa thông 19.000                     

63  Chi tiền chợ 905.000                   

64 19/08/2017 Chi làm chìa khoá các phòng 140.000                   

65  Chi mua giấy bao tập cho A Trươngh 15.000                     

66  Chi tiền chợ 875.000                   

67 20/08/2017 Chi mua dụng cụ sửa nhà vệ sinh nam (khách) 93.000                     

68  Chi tiền chợ 1.540.000                

69 21/08/2017 Chi mua sách cho học sinh 114.000                   

70  Chi gởi giấy chuyển trường bằng bưu điện 13.000                     

71  Chi đóng các khoản đầu năm cho A Tý 1.856.000                

72  Chi đóng tiền ăn bổ sung cho An 833.000                   

73  Chi đóng tiền ăn bổ sung cho A Trươngh 833.000                   

74  Chi đóng các khoản đầu năm cho Tường 1.865.000                

75  Chi tiền mua thuốc cho Quốc Anh 50.000                     



76  Chi tiền hớt tóc cho 3 học sinh (Khánh, Quân, Bảo M) 75.000                     

77  Chi mua 2 motor xe lăn 320W 5.900.000                

78  Chi mua thắng điện xe lăn 900.000                   

79  Chi mua ắc qui xe lăn 36 Ah 3.950.000                

80  Chi tiền chợ 728.000                   

81 22/08/2017 Chi gởi giấy chuyển trường bằng bưu điện 13.000                     

82  Chi đóng các khoản thu đầu năm cho K'Nu 1.306.000                

83  Chi đóng các khoản thu đầu năm cho Ka Thích 1.306.000                

84  Chi đóng các khoản thu đầu năm cho Leny 1.397.000                

85  Chi đóng các khoản thu đầu năm cho Duy Đức 473.000                   

86  Chi mua vòi nước xịt bồn cầu 160.000                   

87  Chi mua sách giáo khoa bổ sung thêm 213.000                   

88  Chi tiền đá banh cho học sinh nam 200.000                   

89  Chi hớt tóc 7 học sinh (Tuấn Vũ, Quốc Anh, Khang, Toàn, Thắng, Tuấn, Tình) 175.000                   

90  Chi mua hạt giống 48.000                     

91  Chi tiền chợ 625.000                   

92 23/08/2017 Chi mua 1 lốc nước suối 30.000                     

93  Chi mua giày cho A Tý, vớ cho Ahyiem 270.000                   

94  Chi mua 2 lốc sữa + khăn cho Leny 57.000                     

95  Chi mua 1 chục mốc đồ, thau giặt đồ 45.000                     

96  Xăng xe máy 30.000                     

97  Chi mua nước ngọt 20.000                     

98  Chi tiền chợ 817.000                   

99 24/08/2017 Chi mua nước ngọt 160.000                   

100  Chi mua hạt giống 40.000                     

101  Chi mua dụng cụ học tập, sách, thuốc 533.000                   

102  Chi mua nước tầy quần áo 12.000                     

103  Chi mua dụng cụ sửa chữa ống nước (T cầu 304, CB, van 27) 95.000                     

104  Chi tiền cho Khang về quê giỗ mẹ 400.000                   

105  Chi đóng tiền quỹ lớp cho Dương 150.000                   

106  Chi tiền chợ 723.000                   

107 25/08/2017 Chi mua hạt giống 32.000                     

108  Chi mua sách giáo khoa cho các em tiểu học 84.000                     

109  Chi mua vật tư, phân bón 212.000                   

110  Chi tiền gas 230.000                   

111  Chi tiền photo cho Thầy Minh 50.000                     

112  Chi mua bao đựng hồ sơ 60.000                     

113  Chi mua bao sách, giấy nhãn, bút đỏ, bảng tuần hoàn, bao tập màu cam 202.000                   

114  Chi mua thức ăn cho cá 30.000                     

115  Chi tiền chợ 738.000                   

116 26/08/2017 Chi mua văn phòng phẩm, dụng cụ học tập 651.000                   

117  Chi hớt tóc các bạn nam (Hvan, Phú, Đức, Ahyiem, Tú) 110.000                   

118  Chi tiền chợ 685.000                   

119 27/08/2017 Rút TK 801 chi phí ngân hàng nhắn tin 22.000                     

120  Chi tiền chợ 747.000                   

121 28/08/2017 Chi mua thuốc + bánh cho Leny 35.000                     

122  Chi mua đồng phục A Tý 305.000                   

123  Chi mua đồng phục A Trươngh 305.000                   

124  Chi mua đồng phục K' Nu 305.000                   

125  Chi mua đồng phục Ka Thích 305.000                   

126  Chi mua đồng phục Duy Đức 250.000                   

127  Chi mua văn phòng phẩm, dụng cụ học tập cho các em tiểu học 153.000                   

128  Chi tiền học sinh nam đá banh 150.000                   

129  Chi tiền chợ 965.000                   

130 29/08/2017 Chi mua bộ kỹ thuật lớp 5 cho Tường 46.000                     

131  Chi mua 8 bộ đồ thể dục trường Lê Quý Đôn 720.000                   

132  Chi mua áo đoàn cho Toàn, Tuấn Vũ, Tình 270.000                   

133  Chi đóng quỹ lớp cho Toàn, Tình, Khang, Thắng 60.000                     

134  Chi gửi hồ sơ cho Nhi 50.000                     

135  Chi mua 10 lít chống thấm Intoc 4s 900.000                   

136  Chi mua phao bơm nước tự động 80.000                     

137  Chi mua 2 lốc nước ngọt 180.000                   



138  Chi nộp hội phí PHHS + quỹ lớp cho Hải 370.000                   

139  Chi tiền tài liệu cho Lâm 55.000                     

140  Chi mua keo AB 56.000                     

141  Chi mua bánh cho Leny, K'Nu, Ka Thích, Duy Đức 25.000                     

142  Chi mua bàn vệ sinh tự động cho học sinh khuyết tật 9.000.000                

143  Chi mua quà cho học sinh 2.000.000                

144  Chi mua thuốc cho Toàn 167.000                   

145  Chi mua VP phẩm 104.000                   

146  Chi tiền cho Đức, Thắm mua sách 12.000                     

147  Chi tiền chợ 763.000                   

148 30/08/2017 Chi mua chổi 230.000                   

149  Chi đổ xăng 60.000                     

150  Chi tiền tài liệu cho Anh Vũ 200.000                   

151  Chụp hình thẻ cho Ythao, Ytaih, Toàn, Tuấn Vũ, Tình, Khang, Tuấn 250.000                   

152  Chi mua đồng phục cho học sinh học trường Lê Quý Đôn 5.130.000                

153  Chi Phí đăng ký tạm vắng tạm trú 20.000                     

154  Chi tiền chợ 897.000                   

155 31/08/2017 Chi Ahiyem sửa quần áo 10.000                     

156  Chi tiền chợ 882.000                   

157  Chi Photo tài liệu lớp 10 108.000                   

158  Chi mua biến thế 500W 270.000                   

159  Chi tiền dịch và công chứng hồ sơ du học Nhật 1.000.000                

160  Chi lương tháng 8 của Thầy Minh 10.000.000              

161  Chi lương tháng 8 của Thầy Kỳ 6.000.000                

162  Chi lương tháng 8 của Thầy Thuận 3.200.000                

163  Chi lương tháng 8 của Cô Loan 4.000.000                

164  Chi lương tháng 8 của Cô Tuyết 4.000.000                

165  Chi lương tháng 8 của Cô Thảo 2.000.000                

166  Rút từ TK 801 Chi tiền nhà, tiền ăn cho sinh viên Sài Gòn Q.10 11.500.000              

167  Rút từ TK 801Chi cho phí + VAT 16.500                     

 Tổng chi trong kỳ 166.289.300            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 7.419.414.103         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 7.419.414.103         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 05/08/2017 Gia đình bạn Thuỳ Linh lớp 9 cho 10kg hạt nêm k'nowr -                           

2 10/08/2017 Ba mẹ bạn Minh cho 4 bao gạo *25kg -                           

3 25/08/2017 Công ty Kumho ở Mỹ Phước cho: 1 tấn gạo, mực viết bảng 37 hộp, bàn chải đánh răng 30 cái, bột giặt omo (400g) 10 gói, s-                           

4 28/08/2017 Cô Thu Thảo ở Mỹ Phước cho: 1 thùng nước rửa chén, 1 thùng giấy A4 màu, bột giặt, bìa hồ sơ -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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